
1 Trần Cao Minh Châu HS1012918572 13/01/2009 Nữ Kinh NV1

2 H' Hiền Niê HS1013292805 06/05/2009 Nữ Ê-đê NV1

3 Nguyễn Tiểu Mẫn HS1017999530 25/08/2009 Nữ Kinh NV1

4 Lê Trần Bảo Thy HS1012923178 23/07/2009 Nữ Kinh NV1

5 Nguyễn Đoàn Khánh Vân HS1012582467 01/05/2009 Nữ Kinh NV1

6 Trần Gia Bảo HS1012657978 12/01/2009 Nam Kinh NV1

7 Nguyễn Nhật Nam HS1012918592 21/07/2009 Nam Kinh NV1

8 Dương Quốc Trung HS1012582415 20/07/2009 Nam Kinh NV1

9 Võ Hoàng Phát Đạt HS1012648276 28/07/2009 Nam Kinh NV1

10 Phan Phạm Đăng khoa HS1012648232 08/10/2009 Nam Kinh NV1

11 Trần Quang Tiến HS1014985749 10/05/2009 Nam Kinh NV1

12 Nguyễn Quý Trọng Nhân HS1013022271 17/09/2009 Nam Kinh NV1

13 Đặng Thành Vỹ HS1017999523 21/10/2009 Nam Kinh NV1

14 Nguyễn Tiến Đạt HS1012582282 02/10/2009 Nam Kinh NV1

15 Huỳnh Vũ Khánh Linh HS1012658524 16/08/2009 Nữ Kinh NV1

16 Phạm Nguyễn Thủy Nguyên HS1018212402 07/12/2009 Nữ Kinh NV1

17 Lê Cao Quang Ngọc Đan HS1012994889 19/10/2009 Nữ Kinh NV1

18 Đặng Ngọc Diệp HS1013009631 04/01/2009 Nữ Kinh NV1

19 Nguyễn Tiến Khang HS1012923073 20/10/2009 Nam Kinh NV1

20 Phan Thị Thanh Thanh HS1012658046 27/09/2009 Nữ Kinh NV1

21 Nguyễn Minh Triết HS1013009303 27/06/2009 Nam Kinh NV1

22 Đỗ Hoàng Nam Phương HS1012622471 09/07/2009 Nữ Kinh NV1

23 Võ Phúc An Hòa HSO669078349 16/08/2009 Nữ Kinh NV1

24 Nguyễn Khánh Hưng HSO669074833 22/09/2009 Nữ Kinh NV1

25 Ngô Thanh Vân HSO669074430 25/01/2009 Nữ Kinh NV1

26 Lê Thị Thanh Thủy HSO669066786 09/09/2009 Nữ Kinh NV1

27 Nguyễn Trần Lệ Quyên HSO669084668 28/06/2009 Nữ Kinh NV1

28 Nguyễn Ngọc Phương Vy HSO669074976 14/06/2009 Nữ Kinh NV1

29 Vũ Hồng Anh HSO669076811 12/10/2009 Nữ Kinh NV1

30 Đặng Phi Nhung HSO669071159 07/09/2009 Nữ Kinh NV1

31 Hồ Võ Khánh Quỳnh HSO669074604 18/09/2009 Nữ Kinh NV1

32 Lê Quang Tiến HSO669080746 24/01/2009 Nam Kinh NV1

33 Võ Phạm Hoàng Thụy Như NgọcHSO669065433 30/05/2009 Nữ Kinh NV1

34 Nguyễn Phương Diệu HSO669074601 13/06/2009 Nữ Kinh NV1

35 Nguyễn Thị Kim Ngân HSO669081038 25/10/2009 Nữ Kinh NV1

36 Lại Nguyễn Khánh Thuyên HSO669071106 02/05/2009 Nữ Kinh NV1

37 Phan Kiều Khánh Vi HSO669084762 11/04/2009 Nữ Kinh NV1

38 Võ Tuấn Kiệt HSO669074025 23/08/2009 Nam Kinh NV1

39 H Loan Niê HSO669071217 26/01/2009 Nữ Ê-đê NV1

40 Trịnh Hồ Khánh Ngọc HSO669082582 19/06/2009 Nữ Kinh NV1

41 Trần Cao Thanh Nhã HSO669072487 20/07/2009 Nữ Kinh NV1

42 Nguyễn Hữu Châu Thành HSO669076603 04/04/2009 Nam Kinh NV1

43 Nguyễn Thanh Trúc HSO669083285 31/07/2009 Nữ Kinh NV1

44 Nguyễn Anh Thư HSO669069089 10/08/2009 Nữ Kinh NV1

45 Bùi Tâm Nhu HSO669066939 22/07/2009 Nữ Kinh NV1

46 Phan Thanh Thúy HSO669071390 11/04/2009 Nữ Kinh NV1

47 Lê Nguyên Khôi HSO669083520 14/04/2009 Nam Kinh NV1

48 Trần Đức Kiên HSO669075988 13/01/2009 Nam Kinh NV1

Lưu ý: Danh sách này dùng để kiểm dò các thông tin: HVT, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc

đặc biệt là kiểm dò nguyện vọng đã đăng ký!

Tổ hợp 3: Lý-Hóa-Sinh-CNCN; Chuyên đề: Toán-Lý-Sinh

STT Họ và tên Mã hs
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Dân tộc NV GHI CHÚ

LỚP 10A7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

(Theo Quyết định 572, ngày 23/06/2024 và Cv 1161 ngày 26/07/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk)




